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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8
NĂM HỌC 2015-2016
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT


                            (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: ( 2,0 điểm)

Chứng minh rằng khí hậu Châu Á phân hóa rất đa dạng.
Câu 2: ( 2,0 điểm)

Em hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư Nam Á? Giải thích nguyên nhân phân bố dân cư ở Nam Á.

Câu 3: ( 3,0 điểm)

Trình bày các đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á.
Câu 4: ( 3,0 điểm)

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây: 

	Năm
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Số dân

(Triệu người)
	880
	1402
	2100
	3110
	3766
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	HƯỚNG DẪN 
CHẤM  KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8 ĐỀ SỐ 2
NĂM HỌC 2015-2016



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Khí hậu Châu Á phân hoá rất đa dạng:
- Phân hóa Bắc Nam: Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu. ( kể tên)

Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực đến xích đạo nên Châu Á có nhiều đới khí hậu.

- Khí hậu châu Á phân hoá từ Tây sang Đông: nhiều kiểu khí hậu. 

- Phân hoá theo độ cao. 

Do kích thước lãnh thổ rộng, địa hình có nhiều đồi núi và sơn nguyên ngăn ảnh hưởng xâm nhập sâu vào nội địa.

Mức đầy đủ: như trên ( mỗi ý được 0,5 đ, riêng 2 ý nhỏ giải thích được 0,25 đ/ý)

Mức tương đối đầy đủ: Thiếu ý hoặc trả lời sai ( trừ mỗi ý 0,5 đ, riêng 2 ý nhỏ giải thích được 0,25 đ/ý)

Mức không tính điểm: Các cách trả lời khác hoặc không trả lời ( 0 đ )

	0,5 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

	2
	- Dân cư phân bố không đồng đều:

+ Tập trung ở vùng đồng bằng, ven biển 
+ Thưa thớt ở dãy Himalaya, trung tâm Ấn Độ, phía Tây Bắc
- Giải thích

+ Đồng bằng, ven biển: điều kiện  tự nhiên thuận lợi cho sản xuất
+ Thưa thớt: vùng vúi cao, nơi khí hậu khô hạn… 
Mức đầy đủ: như trên ( mỗi ý được 0,5 đ)

Mức tương đối đầy đủ: Thiếu ý hoặc trả lời sai ( trừ mỗi ý 0,5 đ)

Mức không tính điểm: Các cách trả lời khác hoặc không trả lời ( 0 đ )

	0,5 đ
0,5 đ 
0,5 đ 

0,5 đ 



	3
	- Địa hình: có nhiều núi và cao nguyên

- Khí hậu: nhiệt đới khô.

- Sông ngòi: ít sông, có 2 con sông lớn là Tigơ và S. Ơprat

- Cảnh quan thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc chiếm phần lớn diện tích.

- Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất: dầu mỏ và khí đốt 
- Khoáng sản với trữ lượng  lớn nhất TG, tập trung ở đồng bằng Lưỡng Hà và quanh vịnh Pecxich.
Mức đầy đủ: như trên ( mỗi ý được 0,5 đ)

Mức tương đối đầy đủ: Thiếu ý hoặc trả lời sai ( trừ mỗi ý 0,5 đ)

Mức không tính điểm: Các cách trả lời khác hoặc không trả lời ( 0 đ )
	0,5 đ 

0,5 đ 

0,5 đ

0,5đ
0,5 đ

0,5 đ


	4
	- Yêu cầu về vẽ biểu đồ:

+ Vẽ  biểu đồ dạng hình cột.

+ Đúng tỉ lệ quy định

+ Thể hiện chú thích rõ ràng

+ Tên biểu đồ 

- Nhận xét: đúng, chính xác 

+ Dân số Châu Á tăng nhanh liên tục ( số liệu)

+ Là châu lục đông dân nhất thế giới. 
Mức đầy đủ: như trên (Vẽ đẹp, chính xác, đầy đủ các yêu cầu trên mỗi ý được 0,5 đ)

Mức tương đối đầy đủ: Vẽ chưa chính xác, chưa đầy đủ yêu cầu trên, thiếu ý hoặc trả lời sai ( trừ mỗi ý 0,5 đ)

Mức không tính điểm:Vẽ sai số liệu hoặc không vẽ ( 0đ ) Các cách trả lời khác hoặc không trả lời ý 2 ( 0 đ )


	0,5 đ 

0,5 đ 

0,5 đ

0,5đ
0,5 đ

0,5 đ
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